
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 5.888.624 3.307.251 35% 56%

I Thu cân đối NSNN 9.500.000 2.811.637 1.815.439 19% 65%

1 Thu nội địa 8.800.000 2.526.165 1.646.578 19% 65%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 700.000 282.999 165.628 24% 59%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động đóng góp 2.473 3.233

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 3.076.987    1.491.812

B TỔNG CHI NSĐP 18.977.164 3.783.838 4.764.132 25% 126%

1 Chi đầu tư phát triển 8.565.693 1.805.317 2.756.655 32% 153%

2 Chi thường xuyên 10.015.088 1.978.521 2.006.946 20% 101%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
1.700 530

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 0 0

5 Dự phòng ngân sách 330.171

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 63.002

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

C BỘI THU NSĐP 14.400 385 2.148 15% 558%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 24.700 385 2.148 9% 558%

Biểu số 59/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 03 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày     /4/2023 của UBND tỉnh Nam Định)
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